	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 15/4/2013 đến ngày 18/4/2013

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	41 /TB-BTNMT
	28/3/2013
	Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tại Hội nghị bàn các giải pháp phấn đấu hoàn thành cơ bản việc cấp GCN quyền sử dụng đất  
	
	

	2. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	02 /CT-BTNMT
	29/3/2013
	V/v tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức viên chức  
	
	

	3. 
	Bộ Công thương
	1988 /QĐ-BCT
	1/4/2013
	V/v Phê duyệt quy hoạch Sản xuất sản phẩm thuốc lá và phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá Việt Nam 
	1/4/2013 
	

	4. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	1066 /LĐTBXH-LĐTL
	2/4/2013
	V/v đôn đốc Báo cáo lao động tiền lương năm 2012  
	
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	659 /QĐ-BTC
	3/4/2013
	V/v Quyết định V/v công bố danh mục VBQPPL do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hành  
	3/4/2013
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	36 /2013/TT-BTC
	4/4/2013
	Thông tư V/v quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Mỹ Lộc - Nam Định 
	1/6/2013 
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	37 /2013/TT-BTC
	4/4/2013
	Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi 
	1/6/2013 
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	38 /2013/TT-BTC
	4/4/2013
	Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi  
	19/5/2013
	

	9. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2258 /BGD-GDCN
	5/4/2013
	V/v phối hợp giữa cơ sở đào tạo TCCN với TTGDTX trong tổ chức đào tạo TCCN  
	
	

	10. 
	Bộ Y tế
	1915 /BYT-K2ĐT
	8/4/2013
	V/v hướng dẫn chế độ thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học thuộc khối ngành khoa học sức khoẻ 
	
	

	11. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2340 /BGD-KHTC
	9/4/2013
	V/v Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện CTMTQG  
	
	

	12. 
	Bộ Tài chính
	4394 /BTC-CST
	9/4/2013
	V/v phí đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất chuyển khẩu gửi kho ngoại quan  
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	39 /2013/TT-BTC
	9/4/2013
	Thông tư sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydroxit tại biểu thuế thu nhập khẩu ưu đãi  
	
	

	14. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1047 /BTTT-KHTC
	9/4/2013
	V/v tổ chức phát lại các chương trình phát thanh thực hiện chương trình MTQG 
	
	

	15. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	1341 /QĐ-BVHTTDL
	9/4/2013
	V/v Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II 
	
	

	16. 
	Bộ Tài chính
	4373 /BTC-NSNN
	9/4/2013
	V/v phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết  
	
	

	17. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	1229/LĐTB XH-ATLĐ
	10/4/2013
	V/v xin ý kiến dự thảo Báo cáo công tác ATVSLĐ trình Ban BT ban hành Chỉ thị 
	
	

	18. 
	Bộ Công an
	1346a /BCA-C61
	10/4/2013
	V/v đính chính Thông tư số 11/2013/TT-BCA ngày 1/3/2013 
	
	

	19. 
	Bộ Tài chính
	40/2013/TTLT-BTC
	10/4/2013
	Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực hiện CTMTQG giáo dục và đào tạo 
	27/5/2013 
	

	20. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	539 /QĐ-BTNMT
	10/4/2013
	V/v uỷ quyền Tổng cục địa chất và khoáng sản Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản 
	31/12/2013 
	

	21. 
	Bộ Tài chính
	4403 /BTC-TCDN
	10/4/2013
	V/v xây dựng và đăng ký Kế hoạch tiết kiệm chi phí Sản xuất kinh doanh tiết giảm chi phí quản lý năm 2013  
	
	

	22. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	579 /QĐ-SLĐTBXH
	10/4/2013
	V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động  
	10/4/2013
	

	23. 
	Bộ Tài chính
	4439 /BTC-NSNN
	10/4/2013
	V/v bổ sung kinh phí thực hiện công tác đo đạc lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp GCN quyền sử dụng đất năm 2012  
	 
	

	24. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1389 /BTNMT-PC
	11/4/2013
	V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản  
	 
	

	25. 
	Bộ Tài chính
	42 /2013/TT-BTC
	11/4/2013
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tải thương mại
	1/6/2013 
	

	26. 
	Bộ Xây dựng
	610 /BXD-HĐXD
	11/4/2013
	V/v góp ý dự thảo Luật sửa đổi Luật xây dựng  
	
	

	27. 
	Bộ Tư pháp
	834 /QĐ-BTP
	11/4/2013
	Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày truyền thống Thi hành án dân sự  
	
	

	28. 
	Bộ Tài chính
	41 /2013/TT-BTC
	11/4/2013
	Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi  
	
	

	29. 
	Bộ Tài chính
	4595 /BTC-ĐT
	12/4/2013
	V/v thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia 2012  
	
	

	30. 
	BCĐ Trung ương về thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá 
	1379 /QĐ-BCĐ
	12/4/2013
	V/v Phê duyệt Kế hoạch phân công Thành viên BCĐ trung ương kiểm tra cơ sở về thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá  
	
	

	31. 
	BCĐ Trung ương về thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá 
	1378 /QĐ-BCĐ
	12/4/2013
	 Kế hoạch thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá  
	
	

	32. 
	 Tổng cục đường bộ Việt Nam  
	1492/TCĐBVN-TTr
	12/4/2013
	V/v đồng loạt triển khai việc kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ cả nước
	
	

	33. 
	Bộ Công an
	1381 /BCA-C41
	12/4/2013
	V/v sơ kết 03 năm thực hiện các chương trình MTQG phòng chống tội phạm, ma tuý  
	
	

	34. 
	Văn phòng Chính Phủ
	196 /TTĐT-HC
	12/4/2013
	V/v cung cấp thông tin hiện trạng triển khai ƯDCNTT 
	
	

	35. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	1271/LĐTB XH-BVCSTE
	12/4/2013
	V/v triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2013  
	
	

	36. 
	Bộ Nội vụ
	1267 /BNV-CCVC
	12/4/2013
	V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức  
	
	

	37. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1084 /BTTTT-CBC
	14/4/2013
	V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí xuất bản  
	
	

	38. 
	Bộ Tài chính
	2999 /BTP-BTNN
	15/4/2013
	V/v thống kê bổ sung số liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  
	Bộ Tài chính
	

	39. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	594 /QĐ-TTg
	15/4/2013
	V/v Phê duyệt Dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc 2013-2016 
	15/4/2013
	

	40. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	593 /QĐ-TTg
	15/4/2013
	V/v phù hiệu, cấp hiệu trang phục và biển hiệu công chức, viên chức ngành thuế  
	15/4/2013
	

	41. 
	Bộ Tài chính
	4665 /BTC-NSNN
	15/4/2013
	V/v tham gia ý kiến đối với Đề án giảm nghèo huyện Lâm Bình  
	 
	

	42. 
	Văn phòng Chính Phủ
	162 /TB-VPCP
	15/4/2013
	Thông báo kết luận của PTTg Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp thường kỳ BCĐ Trung ương thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn  
	 
	

	43. 
	Văn phòng Chính Phủ
	164 /TB-VPCP
	16/4/2013
	Thông báo kết luận của PTTg Vũ Văn Ninh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28/NQ-TW của Bộ chính trị về sắp xếp đổi mới nông lâm trường quốc doanh  
	
	

	44. 
	Bộ Tài chính
	4740 /BTC-CST
	16/4/2013
	V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về phí BVMT đối với nước thải  
	
	

	45. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1463 /BTNMT-TCQL
	17/4/2013
	V/v chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến Đại biểu quốc hội về dự thảo Luật đất đai  
	
	

	46. 
	Bộ Nội vụ
	1321 /BNV-CCVC
	17/4/2013
	V/v Báo cáo đánh phân loại cán bộ công chức viên chức  
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